
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND               Bình Định, ngày       tháng  12  năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ph  du ệt   t qu    nh      ph n hạn  s n ph   OCOP n   2022 

thuộc Ch  n  tr nh         ột s n ph   tỉnh B nh Định 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 10 8/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đ nh gi , ph n hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Quyết định số 10 8/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số  87 /QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt mẫu Nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP và 

Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Ph t triển nông thôn  tại Tờ trình số 

440/TTr-SNN ngày 27/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1.     d                                               -  ă  

2022     c                                            Đ     cụ   ể      a : 

1.         a                  ể  : 21          c a 10 c     ể  

2.         a                  ể  : 76          c a 60 c     ể.  

 Chi tiết có Phụ lục   m theo). 

Đ ều  . S        cô     ậ      c c                  c U ND      cấ  

G ấ  c ứ     ậ                có                                ,  ể      à  

Q             c ba   à     

Đ ều 3  G a  S  Nô           à         ể   ô     ô  có    c           c 

     cô   bố cô     a            à   a         c ức    c   a  G ấ  c ứ   

  ậ  c   c c             c cô     ậ                 h     d   U ND c c 

                 à     ố  à c c c     ể       ấ     c         c    dụ    à    
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logo    ứ       a                  c cô     ậ    e            p ố         c 

        c   ể    a                   à    ă        ấ            c c c     ể    

         c      dụ                        à c c             c c a      

  ậ   

Đ ều 4.       Vă  phòng UBND t     G     ốc các S : Nông nghi p và 

Phát triển nông thôn   ô   T          a   c  à  ô               Du l ch  Tà  

c            c   à Đ     ; thành viên      ồ                               

               Đ   ; Ch  t ch UBND các huy n, th  xã, thành phố; Th  

       c c c    a          có        a  và các c     ể       ấ  có         Đ      

ch u trách nhi m thi hành Quy     nh này  ể      à    ./. 
 

 Nơi nhận: 
- N    Đ    4; 

- V Đ  NTM TW; 

- CT  c c   T U ND       

- LĐVP U ND     ; 

- L  : VT  K10, K19. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

N u ễn Tuấn Thanh 

 

 



      c: 

     S    S                    T T  U   U        

 -  Ă  2022, T              

                                          -            /12/2022              ) 

 

A.      4 sao (từ 70 đế  89 điểm): 21 s      m c a 10 c   t ể 

I. T ị xã      ơ : 04 s   ph m c a 02 ch  thể 

01. Sản phẩm: Bún Song thằ  Hưng  ắt - Lý Thị Hương   

Chủ thể: Cơ sở Bún song thằn Hưng Đắt - Lý Thị Hương. 

Địa chỉ: Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn. 

02. Sản phẩm: Rượu Bàu  á  ậu xa   Hoa T ưở   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

03. Sản phẩm: Rượu Bàu  á G o  oa T ưở     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

04. Sản phẩm: Rượu Bàu  á Nế  Hoa T ưở       

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

  . T ị xã  oài   ơ : 01 s   ph m c a 01 ch  thể 

05. Sản phẩm: Nước mắm Như Hoa 

Chủ thể: Cơ sở Nước mắm Như Hoa. 

Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

   . T à     ố Quy   ơ : 08 s      m c a 03 c   t ể 

06. Sản phẩm: Yế  sào Tôn Th y 

Chủ thể: Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy. 

Địa chỉ: 452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn. 

07. Sản phẩm: Tổ yế  chưng mật ong, đườ   phèn 

Chủ thể: Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy. 

Địa chỉ: 452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn. 

08. Sản phẩm: Tổ yế  chưng đườ   kiêng Isomailt 

Chủ thể: Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy. 

Địa chỉ: 452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn. 

09. Sản phẩm: Tổ yế  chưng sâm, mật ong 

Chủ thể: Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy. 

Địa chỉ: 452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn. 

10. Sản phẩm: Tổ yế  k ô, Tổ yế  tươi, Yế   ũ ă   iề  

Chủ thể: Công ty TNHH Yến Quang. 
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Địa chỉ: 13 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn. 

11. Sản phẩm: Ch  cá hấ   

Chủ thể: Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2. 

Địa chỉ: Lô E (44,45,46,47) phía đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy 

Nhơn. 

12. Sản phẩm: Ch  cá chiên  

Chủ thể: Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2. 

Địa chỉ: Lô E (44,45,46,47) phía đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy 

Nhơn. 

13. Sản phẩm: Cá viên chiên 

Chủ thể: Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2. 

Địa chỉ: Lô E (44,45,46,47) phía đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy 

Nhơn. 

 V.  uyệ   oài â : 02 s      m c a 01 c   t ể 

14. Sản phẩm:  ầu đậu   ộ   

Chủ thể: Công ty TNHH DULAH. 

Địa chỉ: Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân. 

15. Sản phẩm:  ầu mè đe  

Chủ thể: Công ty TNHH DULAH.  

Địa chỉ: Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân. 

V.  uyệ  Tây Sơ : 01 s      m, 01 c   t ể 

16. Sản phẩm:  ầu đậu   ộ   Tâ  L c Việt 

Chủ thể: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Lạc Việt. 

Địa chỉ: 96/14 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 

V .  uyệ    ù  ỹ: 05 s      m c a 02 c   t ể 

17. Sản phẩm:  ấm Bào ngư xám 

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio. 

Địa chỉ: Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. 

18. Sản phẩm: Nấm Hoàng đế 

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio. 

Địa chỉ: Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. 

19. Sản phẩm: Nấm Linh chi 

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio. 

Địa chỉ: Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. 

20. Sản phẩm: Muối ớt tôm  ề Gi 

Chủ thể: Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định. 

Địa chỉ: Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. 
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21. Sản phẩm: Muối tiêu rừ   Măng  en 

Chủ thể: Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định. 

Địa chỉ: Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. 

B.      3 sao (từ 50 đế  69 điểm): 76 s      m c a 60 c   t ể 

 . T ị xã      ơ : 16 s      m c a 15 c   t ể 

01. Sản phẩm:  á   trá     o - Trườ    ửu Phúc Nhân 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Hữu Ý.  

Địa chỉ: Thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.  

02. Sản phẩm:  ước mắm  ố    ươ     

Chủ thể: DNTN sản xuất nước mắm Bốn Phương . 

Địa chỉ: Cụm TTCN Nhơn An, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn. 

03. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -  ậu xa    a  ư       

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

04. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o  a  ư       

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

05. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -  ậu xanh Bố  Vinh    

Chủ thể: Hộ kinh doanh Phạm Thị Vinh. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

06. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -  ậu xanh Năm   ượ     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

07. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o Thiệ  Yế      

Chủ thể: Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Thanh Yến. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

08. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o Ngọc Khôi     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Khôi. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

09. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o 5 Thương    

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Thương. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

10. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o Quốc Việt     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Phạm Văn Anh. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 
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11. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o Văn Khanh     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Trần Văn Khanh. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

12. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o Hiề      

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Đình Ưng. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

13. Sản phẩm: Rượu Bàu  á -   o Kim Cương     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Trần Văn Chương. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

14. Sản phẩm: Rượu Bàu  á - Nế  Văn Dầ    

Chủ thể: Hộ kinh doanh Đinh Văn Dần. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

15. Sản phẩm: Rượu Bàu  á - Nế  9  ợi   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Đợi. 

Địa chỉ: Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 

16. Sản phẩm: Yế  sào Sáu Hồ     

Chủ thể: Hộ kinh doanh Phan Văn Sáu. 

Địa chỉ: Thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn. 

  .  uyệ    ù  át: 08 s      m c a 07 c   t ể 

17. Sản phẩm: Xoài Cát Phù Cát   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc. 

Địa chỉ: Thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. 

18. Sản phẩm: Bún h  tiếu Cô Phương   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Hà Thị Hương. 

Địa chỉ: Khu An Phong, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. 

19. Sản phẩm: Dầu mè Vân Nam   

Chủ thể: Cơ sở Vân Nam. 

Địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát. 

20. Sản phẩm: Dầu đậu phộ   Vân Nam   

Chủ thể: Cơ sở Vân Nam. 

Địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát. 

21. Sản phẩm: Nấm Bào ngư  

Chủ thể: Hộ kinh doanh Trần Đình Hướng. 

Địa chỉ: Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. 

22. Sản phẩm: Nấm rơm  

Chủ thể: Trang trại tổng hợp Phong Quang. 

Địa chỉ: Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. 
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23. Sản phẩm:  á  iêu  ồ    

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Điều. 

Địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ 2, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát. 

24. Sản phẩm: Cá Chua 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Dương. 

Địa chỉ: Thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát. 

   .  uyệ  Vĩ   T    : 03 s      m c a 03 c   t ể 

25. Sản phẩm: Dầu phộ   Bà Cũ  

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Lạc. 

Địa chỉ: Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh. 

26. Sản phẩm: Cá  iêu hồ   Vĩ   Th    

Chủ thể: Hộ kinh doanh Đặng Văn Huy. 

Địa chỉ: Thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. 

27. Sản phẩm: Rượu nước nóng 

Chủ thể: Công ty TNHH Springchi. 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh. 

IV. Thị xã Hoài Nhơn: 10 s      m c a 09 c   t ể 

28. Sản phẩm: Nế  ngự Hoài Sơn 

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Hoài Sơn. 

Địa chỉ: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 

29. Sản phẩm: Bánh tráng  ước dừa Ba Quan 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Lê Thị Hiệp. 

Địa chỉ: Thôn Phụng Du, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn. 

30. Sản phẩm: Bánh hồ   Thanh Bình 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Thanh Bình. 

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. 

31. Sản phẩm: Bánh hồ   Minh  ức 

Chủ thể: Cơ sở Bánh hồng Đức. 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

32. Sản phẩm: Nước mắm truyề  thố   Hoài H i 

Chủ thể: HTX Nước mắm truyền thống Hoài Hải. 

Địa chỉ: Thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn. 

33. Sản phẩm: Nước mắm 24 Tân Thị   

Chủ thể: Cơ sở 24 Tân Thịnh. 

Địa chỉ: Thôn Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn. 
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34. Sản phẩm: Nước mắm Như Mười 

Chủ thể: Hãng nước mắm truyền thống Như Mười. 

Địa chỉ: Khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

35. Sản phẩm:  è xữ    à  iề  

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Mai. 

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. 

36. Sản phẩm: Trà   o  ứt  oa   ài cô  a 

Chủ thể: Cơ sở Ngũ cốc - Trà hoa Cô Ba Bình Định. 

Địa chỉ: Thôn Cự Lễ, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn. 

37. Sản phẩm:  ột   ũ cốc cô  a 

Chủ thể: Cơ sở Ngũ cốc - Trà hoa Cô Ba Bình Định. 

Địa chỉ: Thôn Cự Lễ, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn. 

V. Thành phố Quy Nhơn: 06 s      m c a 05 c   t ể 

38. Sản phẩm: Yế  sào   i Việt- Tổ yế  chưng 

Chủ thể: Công ty TNHH Yến sào Đại Việt. 

Địa chỉ: 247 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn. 

39. Sản phẩm: Yế  sào   i Việt- Tổ yế  tinh 

Chủ thể: Công ty TNHH Yến sào Đại Việt. 

Địa chỉ: 247 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn. 

40. Sản phẩm: Ch  cá Cù lao xanh 

Chủ thể: HTX Thủy sản Nhơn Châu. 

Địa chỉ: Thôn Đông, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn. 

41. Sản phẩm: Nước mắm truyề  thố   Hương Thanh 

Chủ thể: HTX Sản xuất Kinh doanh Hải sản Hương Thanh - Nhơn Lý. 

Địa chỉ: Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. 

42. Sản phẩm: Trà  inh lăng túi lọc Phúc An 

Chủ thể: Công ty TNHH Thái An Bình Định. 

Địa chỉ: 16 Thanh Niên, thành phố Quy Nhơn. 

43. Sản phẩm: Nước rau câu 

Chủ thể: HTX dịch vụ du lịch thủy sản Nhơn Hải. 

Địa chỉ: Thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. 

V .  uyệ  Tuy   ước: 08 s      m c a 04 c   t ể 

44. Sản phẩm: Thực ph m bổ sung Rượu  ông trùng h  th o Lộc Tín 

Chủ thể: HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín. 

Địa chỉ: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. 
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45. Sản phẩm: T ực    m bổ su    ột  iế  cá  ô   trù      t  o Lộc Tí  

Chủ thể: HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín. 

Địa chỉ: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. 

46. Sản phẩm: Nấm  ô   trù      t  o tươi Lộc Tí  

Chủ thể: HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín. 

Địa chỉ: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. 

47. Sản phẩm: Nấm  ô   trù      t  o khô Lộc Tí  

Chủ thể: HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín. 

Địa chỉ: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. 

48. Sản phẩm: Bột Diế  cá Lộc Tí  

Chủ thể: HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín. 

Địa chỉ: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. 

49. Sản phẩm: Yế  sào B o Khánh 

Chủ thể: Hộ Kinh doanh Bảo Khánh. 

Địa chỉ: Thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. 

50. Sản phẩm: Rau An toàn VietGAP 

Chủ thể: Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp. 

Địa chỉ: Thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 

51. Sản phẩm: Thịt Lươn đồ   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Sản xuất lươn giống Long Vinh. 

Địa chỉ: Thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. 

V  .  uyệ   oài Â : 09 s      m c a 05 c   t ể 

52. Sản phẩm: T ịt c im trĩ 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Tô Vũ Thành Tín.  

Địa chỉ: Thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. 

53. Sản phẩm: Trứ   c im trĩ 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Tô Vũ Thành Tín.  

Địa chỉ: Thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. 

54. Sản phẩm: T ịt  eo t  o mộc   ọc Liễu 

Chủ thể: Công ty TNHH Bảo Châu Hoài Ân.  

Địa chỉ: Thôn Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân. 

55. Sản phẩm:  ật o   bộ   ông Hiểu Hoài Ân 

Chủ thể: Đại lý Hiểu Tâm. 

Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. 

56. Sản phẩm:  ú    o  ứt 

Chủ thể: Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS. 

Địa chỉ: Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân. 
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57. Sản phẩm:   ở k ô 

Chủ thể: Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS. 

Địa chỉ: Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân. 

58. Sản phẩm: T a   cơm  ứt   ũ cốc c à bô   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Ái Nhi. 

Địa chỉ: Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. 

59. Sản phẩm:     cá t ác  ác  i   i 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Ái Nhi. 

Địa chỉ: Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. 

60. Sản phẩm:     ram tôm đất  i   i 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Ái Nhi. 

Địa chỉ: Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. 

V   .  uyệ  Tây Sơ : 08 s      m c a 05 c   t ể 

61. Sản phẩm:  ưởi da xa    ộ    oa 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Phan Thị Mộng Hoa. 

Địa chỉ: Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. 

62. Sản phẩm:  ưởi da xanh Làng Cam 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Anh Dũng. 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 

63. Sản phẩm: Cam xoàn Làng Cam 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Anh Dũng. 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 

64. Sản phẩm: Quýt đườ   Làng Cam 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Anh Dũng. 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 

65. Sản phẩm: Bánh canh Rau c  VIDATA 

Chủ thể: Công ty TNHH MTV VITA. 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 

66. Sản phẩm: Tré c ua Tây Sơ  

Chủ thể: Cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm Tây Sơn. 

Địa chỉ: Khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 

67. Sản phẩm:  ầu mè T ượ    ia   

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Thượng Giang. 

Địa chỉ: Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. 

68. Sản phẩm:  ầu   ộ   T ượ    ia   

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Thượng Giang. 

Địa chỉ: Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. 
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 X.  uyệ    ù  ỹ: 08 s      m c a 07 c   t ể 

69. Sản phẩm: Cá chua 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Ngô Thanh Minh. 

Địa chỉ: Thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. 

70. Sản phẩm:  á bố   tượ    ỹ T ắ   

Chủ thể: Hộ kinh doanh Nguyễn Phưởng. 

Địa chỉ: Thôn 11, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ. 

71. Sản phẩm:  ế  bàu   á   Tr c  

Chủ thể: Hộ kinh doanh Phạm Văn Thọ. 

Địa chỉ: Thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. 

72. Sản phẩm: Ti   dầu tràm  oà   Lâm 

Chủ thể: Hộ kinh doanh Hoàng Lâm. 

Địa chỉ: Thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. 

73. Sản phẩm:    tiếu   o k ô  i     úc T ị   

Chủ thể: Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Minh Phúc Thịnh. 

Địa chỉ: Thôn Trà Thung, Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. 

74. Sản phẩm:  ầu   ộ   

Chủ thể: HTX Nông nghiệp Mỹ Hòa. 

Địa chỉ: Thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. 

75. Sản phẩm:  em c ua Tây   ươ   

Chủ thể: Cơ sở Nem chả Tây Phương. 

Địa chỉ: Thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. 

76. Sản phẩm:       a Tây   ươ   

Chủ thể: Cơ sở Nem chả Tây Phương. 

Địa chỉ: Thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. 
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